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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 KS02 KHH-00044537 Nguyễn Văn Lập 20/01/1981

26/5 Tân Lập, tổ 1 Bình tân, 

phường Vĩnh Trường, Nha 

Trang, Khánh Hòa

040081056950 0982912829 quynhlapna@gmail.com
trung cấp trắc địa-địa hình-địa 

chính
Khảo sát Địa hình II KHH-Khánh Hòa

Công ty CP Trắc địa bản 

đồ Miền Trung và Tây 

Nguyên

Cấp mới 11/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Chính 

quy tập 

trung

2 GS01 Nguyễn Ngọc Lâm 21/9/1991

ssh08,03-06 nhà ở xã hội 

HQS KĐT lê hồng phong I, 

phước long, nha trang, khánh 

hòa

038091024840 0969998135 nguyenlam.ksxdnt@gmail.com
công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH XD 

Phước Huệ
Cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

3 KS02

HCM-28823

QNI-00079654

KHH-00079654

Ngô Phú Nhân 17/10/1992
tổ DP4 phường Ninh Hiệp, tx 

Ninh Hòa, Khánh Hòa
056092013652 0349202732 nhanhauninhhoa@gmail.com

kỹ sư xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp
Khảo sát Địa hình III KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH TV xây 

dựng Đại Phát
Cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

4 GS01 Võ Duy Khanh 21/8/1994

04 Phùng Khắc Khoan, 

phường Phước Hòa, tp Nha 

Trang, Khánh Hòa

056094001137 0386388735 duykhanh210894@gmail.com
công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH thương 

mại và vật liệu xây dựng 

Việt Anh

Cấp mới 28/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

7 GS01 BIT-00099002 Đặng Quang Công 07/3/1992
Cam Thành Bắc, Cam Lâm, 

Khánh Hòa
056092008828 0366625900 Kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH Tân 

Phong Nha Trang
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Chính 

quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

10 TK09 Nguyễn Hoàng Nguyên 10/7/1982
391/17 Lê Hồng Phong, 

Phước Long, Nha Trang
054082007307 0909840230 hoangnguyen352002@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình III KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH Thiên 

Quang
Cấp mới 06/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

28/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0915603879 nguyenducle1986@gmail.com kỹ sư kỹ thuật công trình KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng 86 Nha Trang
11 KHH-00013442 Nguyễn Đức Lễ 24/02/1986

193/53/15 Hương Lộ Ngọc 

Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
056086001271

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế Phú An
21/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam từ xa056078001288 0935195888 kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa

14/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Chính 

quy

9 KHH-00044454 Lê Chí Tâm 29/8/1978

TDP Thuận Phát, phường 

Cam Thuận, Cam Ranh, 

Khánh Hòa

0982300130 kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa
Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế Phú An

0914626702 ndhp@live.com

NGÀY SÁT HẠCH DỰ KIẾN:

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

8 KHH-00044503 Trần Vi Đạt Thông 12/12/19887
TDP Lợi Phù, phường Cam 

Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa
056087007396

5 KHH-00087282 Nguyễn Đình Hòa Phú 15/11/1987

thôn Suối Môn - xã Cam 

Phước Đông, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

056087009777 xây dựng công trình giao thông KHH-Khánh Hòa Công ty TNHH 2D 10/01/2023
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

6 Nguyễn Hiền 11/8/1993
thôn Phú Văn, Ninh Trung, 

Ninh Hòa, Khánh Hòa
056093000450 0769545445

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Chính 

quy
nguyenhien.xd2018@gmail.com xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

Công ty CPPT xây dựng 

Vincons 2
10/4/2021

Công ty cp tư vấn và xây 

dựng điện 4
12 Lê Trọng Nhân 06/02/1997

Lạc An, Ninh Thọ, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
056097004899 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0794623821 letrongnhan1997@gmail.com kỹ thuật xây dựng công trình thủy KHH-Khánh Hòa
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GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 

điều
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

14 GS10 HAP-00028851 Nguyễn Thành Thái 29/9/1979
Dinh Thành 1, TT Diên 

Khánh, Khánh Hòa
056079012525 0913400878 nguyenthanhthai2007@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II KHH-Khánh Hòa Công ty TNHH 2D Cấp mới 05/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

15 QLDA Nguyễn Đức Tín 01/8/1994

97T/2 Mai Xuân Thưởng, 

Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

056094007001 0931608696 tinnguyencivilengineers94@gmail.com kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án III KHH-Khánh Hòa
Công ty TNHH Hoàng 

Hải
Cấp mới 08/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công trình III Cấp mới

TK02 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
III Cấp mới

18 GS01 KHH-00044510 Trần Thị Sẽ 20/7/1966
274 đường 2/4, Vĩnh Hải, 

Nha Trang
056166007707 0913698151 tuyensent@yahoo.com kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh mtv xây 

dựng -dv-tm T&S
Cấp mới 25/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

19 GS01 HCM-00034315 Nguyễn Trí 10/02/1984
tứ chánh, vạn bình, vạn ninh, 

khánh hòa
056084012073 0944981153 kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty cp phong cách 

âu châu
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

22 GS01 DAL-00005413 Hoàng Văn Lợi 18/8/1987 Dak lak 040087020784 0905229865 loihoangvan525@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh mtv phát 

triển đô thị VCN
Cấp mới 14/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

TK02 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

28/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0934171093 khanhthanh1710@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

và phát triển xây dựng 

vincons

21 Nguyễn Khánh Thành 17/10/1993
100c/3 trần phú, lộc thọ, nha 

trang, khánh hòa
056093004701

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056077009492 0905692459 thaikhuong79n@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

20/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

26 BXD-00032510 Nguyễn Thái Khương 17/4/1977
thôn Thái Thông 1, Vĩnh 

Thái, Nha Trang, Khánh Hòa

0983027377 caongan.eng@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
25 BXD-00032512 Phan Cao Ngân 27/3/1977

thôn Quang Hạnh, Diên Hòa, 

Diên Khánh, Khánh Hòa
056077011116

29/12/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học0916522078 locus.dinhmen@gmail.com

công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng
KHH-Khánh Hòa

Công ty Cổ phần 

FATLAND
16 Vũ Đình Mên 30/8/1991

căn 501-CT1B, Phước Long, 

Nha Trang, Khánh Hòa
033091001959

27/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0949353868 huuhanh003@gmail.com kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng thủy lợi 3; 

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng và dịch vụ 18

13 KHH-00025465 Nguyễn Hữu Hạnh 06/9/1986
tổ 12, Hòa Trung, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa
054086012796

Công ty TNHH xây 

dựng và phát triển 

Khánh Việt

17 Lê Giang Sơn 01/7/1997

Tổ 6 thôn Vĩnh Điềm Trung, 

xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha 

Trang

056097012299 06/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học0917946324 legiangson.d15x6@muce.edu.vn

Kỹ thuật xây dựng công trinh 

(chuyên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp)

KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn thiết 

kế và xây dựng Hoa Việt
20 GS1-058-01070 Bùi Quốc Bảo 27/4/1981

thôn thủy xưởng, xã suối 

hiệp, huyện diên khánh
054081009950 24/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0988152878 Buiquocbao878@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh quốc cường24 Nguyễn Thành Phi 16/4/1990
diên an - diên khánh - khánh 

hòa
054090018887 25/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học0896433767 xây dựng dân dụng KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
27 BXD-00032509 Ngô Võ Thiện Long 23/09/1973

26/16B Cao Bá Quát, phường 

Phước Tân, tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

056073000257 04/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam090 1919 557     thienlongnhatrang@yahoo.com

Kỹ sư xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Phú Thành
23 KHH-00044555 Nguyễn Chí Thành 08/12/1985

số 5 đường Rọc Chu 5, Diên 

Sơn, Diên Khánh
056085001093 19/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học0987007133 thanhqtien20112gmail.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa
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GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

30 QLDA KHH-00049912 Nguyễn Tấn Tài 30/8/1988
diên phú, diên khánh, khánh 

hòa
056088001959 0931826039 nguyentantai.308@gmail.com kiến trúc sư Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

VCN
Cấp mới 21/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

31 GS02 Phạm Huy Vũ 06/01/1982

29 ngô gia tự, xã lộc thanh, 

thành phố bảo lộc, tỉnh lâm 

đồng

068082008908 0775493123 p.huyvu@gmail.com kỹ sư điện - điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần đầu tư 

VCN
Cấp mới 25/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

34 GS01 KHH-00044560 Nguyễn Trường Giang 26/12/1975
220 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa
035075004531 0979756975 giangxdkh@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty cp xây dựng 

khánh hòa
Cấp mới 28/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

35 DG01 KHH-00044534 Huỳnh Tấn Chánh 26/12/1986
42/4 đường xuân lạc, vĩnh 

ngọc, nha trang
056086009245 0973454151 huynhtanchanh2612@gmail.com kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T27
Cấp mới 22/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

36 DG01 Võ Lê Nhã Quyên 07/8/1977
thôn Trung Nam, Diên Toàn, 

Diên Khánh
056197004193 0977924331 volenhaquyen07081997@gmail.com kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T28
Cấp mới 17/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

37 DG01 KHH-00048203 Trịnh Thế Công 09/10/1977
tổ 9 Phú Nông, Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang
049077021411 0905111856 congtamthang@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh mtv tư vấn 

xây dựng và thương mại 

nguyên bình

Cấp mới 05/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

38 GS01 KHH-00135949 Dương Duy Nghĩa 12/01/1991
chung cư hoàng quân, vĩnh 

hòa, nha trang
056091007246 0905356465 Duongnghia1201@gmail.com kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

quốc thành
Cấp mới 02/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

40 TK11 HTV-00072118 Nguyễn Thị Dậu 31/8/1993

ssh08.03-06 nhà ở xã hội 

HQS KĐT lê hồng phong I, 

phước long, nha trang, khánh 

hòa

054193012978 0365085438 dauquyhoach@gmail.com kỹ sư quy hoạch vùng và đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng II KHH-Khánh Hòa
Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
Cấp mới 24/7/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

41 TK11 HTV-00072120 Nguyễn Quang Minh 17/8/1994
tổ 4, thôn trung, vĩnh phương, 

nha trang, khánh hòa
056094007655 0905397765 nqminh178@gmail.com kỹ sư quy hoạch vùng và đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng II KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
Cấp mới 13/7/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
III Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 

điều
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

48 TK07 Nguyễn Thị Hảo 15/11/1997
thôn hưng trị, cát trắng, phù 

cát, bình định
052197004817 0981069397 nguyenthihao15111997@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật công trình giao 

thông cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T27
Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

49 TK07 KHH-00096806 Trần Vĩnh Tín 18/5/1992
404/01/26 Lê hồng phong, 

phước long, nha trang
056092001180 0364654822 vinhtin92@gmail.com kỹ sư cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh mtv tư vấn 

VCN
Cấp mới 24/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

0917886863 chinhpmu8681@gmail.com kỹ sư công trình thủy điện KHH-Khánh Hòa

văn phòng tư vấn kiểm 

định và giám định chất 

lượng

29 Nguyễn Quang Chính 02/3/1971

số nhà 31 ngõ 46/42 phạm 

ngọc thạch, phường liên đống 

đa, hà nội

040071000378

công ty cổ phần đầu tư 

VCN
05/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy056094010099 0983344541 quochiep2406@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

22/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

47 KHH-00168030 Mai Quốc Hiệp 24/6/1994
thôn bá hà 2, ninh thủy, ninh 

hòa, khánh hòa

0359056646 nguyentruongan.ntu@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công trình 

(ngành xây dựng dân dụng và công 

nghiệp)

KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh xây dựng 

và phát triển khánh việt
46 Nguyễn Trường An 04/8/1992

tổ dân phố số 6, vạn giã, vạn 

ninh, khánh hòa
056092009083

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0933338465 KHH-Khánh Hòa44 Dương Thị Mỹ Hạnh 03/12/1986

58 Hà Thanh, nha trang, 

khánh hòa
056186000431

16/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0911396336 tranqkhai90@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
39 KHH-00044468 Trần Quang Khải 21/5/1990

15 Trần Khánh Dư, Phước 

Tân, Nha Trang
056090008356

Công ty TNHH 2D 26/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056083004671 0983372001 thangm2d@gmail.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa

01/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

33 KHH-00044451 Nguyễn Ngọc Thắng 11/11/1983
1170/23 đường 2/4, thành phố 

nha trang, tỉnh khánh hòa

0905368092 nqh018@gmail.com

thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông ngành quy hoạch 

và kỹ thuật giao thông

KHH-Khánh Hòa Công ty TNHH 2D32 Nguyễn Quốc Huy 01/8/1992
28 Lạc Long Quân, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
056092002744

28/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0905854439 ptqcc5@gmail.com kỹ sư công trình thủy lợi KHH-Khánh Hòa

công ty cp đầu tư vfa 

xây lắp 5
28 GS1-058-00360 Phạm Trung Quốc 12/9/1966

nhà A2.5 cc26 hai bà trưng, 

vạn thạnh nha trang 
036066020581

16/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

03/8/2017
công an tỉnh 

khánh hòa
Việt Nam tại chức42 Phạm Văn Vững 01/11/1968

25 bắc sơn, vĩnh hải, nha 

trang, khánh hòa
220660426

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

0935347065 xdctnhtrang1@gmail.com
kỹ sư kinh tế xây dựng (giao 

thông)
KHH-Khánh Hòa

Công ty tnhh xdct nha 

trang

tungthongthinh@gmail.com kỹ sư xây dựng công trình KHH-Khánh Hòa43 KHH-00044453 Phan Anh Tùng 16/11/1973
tổ 19 đồng nhơn, vĩnh trung, 

nha trang, khánh hòa

legiangson.d15x6@muce.edu.vn
kỹ thuật xây dựng công trình 

(ngành xây dựng cầu đường)
KHH-Khánh Hòa056085004915

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng thông thịnh
01/9/2021

Công ty thh sx-tm tư 

vấn xây dựng - điện 

hoàng quân

26/3/2021

056073007061 0982328679

45 Lê Công Danh 25/01/1985
thôn phú thạnh 2, vĩnh thạnh, 

nha trang, khánh hòa
0775438348

công ty tnhh xây dựng 

và phát triển khánh việt
05/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam
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Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự sát 

hạch

Số năm kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

51 KS02 Lê Thiên Minh 20/10/1985
1057 Lê Hồng Phong, phước 

long, nha trang, khánh hoag
034085018117 0975076897 minhchau42000@yahoo.com kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát Địa hình III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T27
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

54 TK09 Lê Quốc Hùng 28/4/1994
thanh minh1, diên lạc, diên 

khánh, khánh hòa
056094000335 0971188226 Lequochung199472@gmail.com

công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng
Thiết kế Kết cấu công trình III KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

58 TK04 KS-058-00717-A Trần Hồng Liệt 30/12/1973
khóm hòa thuận, cam nghĩa, 

cam ranh, khánh hòa
220873419 0983040725 tranhongliet@gmail.com điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 5
Cấp mới 26/8/2009

công an tỉnh 

khánh hòa
Việt Nam chính quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

60 DG01 KHH-00087363 Huỳnh Kim Hoàng 20/5/1991
xã ninh thượng, ninh hòa, 

khánh hòa
056091009807 0392364028 kimhoangkx@gmail.com kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 5
Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công trình II Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công trình II Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

65 QLDA Nguyễn Quốc Quí 22/02/1975
15B Hoàng hoa thám, lộc thọ, 

nha trang, khánh hòa
056075011731 0922996997 Quocquintx3@gmail.com xây dựng cầu đường Quản lý dự án III KHH-Khánh Hòa

Ban quản lý dự án giao 

thông nông thôn - sở 

giao thông vận tải khánh 

Cấp mới 02/10/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

66 GS01 KHH-00087241 Đinh Giang San 28/12/1984
cam hiệp bắc, huyện cam lâm, 

khánh hòa
056084002832 0975357984

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T27
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

69 GS01 Vũ Duy Hải 20/10/1991
xã xuân sơn, huyện vạn ninh, 

tỉnh khánh hòa
056091002952 0394111459 vuduyhaixd@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

chi nhánh công trình 

viettel khánh hòa
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056098000120 0347313232 Tungapple1712998@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông
KHH-Khánh Hòa

18/01/2023
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

64 Đỗ Trần Thanh Tùng 12/10/1998
phú khánh thượng, diên 

thạnh, diên khánh, khánh hòa

0947107877 dangducanhbmt@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 5
63 DNA-00115907 Đặng Đức Anh 10/8/1995

tdp 5, tân hòa, buôn ma thuộc, 

dak lak
066095005075

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 5
12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy056083006816 0903309730 tra.minh.su@pecc5.com kỹ sự điện, điện tử KHH-Khánh Hòa

27/12/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

62 Trà Minh Sự 04/10/1983
thôn thủy xương, suối hiệp, 

diên khánh, khánh hòa

0392225148 ngo.nhat.minh.trieu@pecc5.com
kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện điện 

tử
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 5
61 HTN-00129049 Ngô Nhật Minh Triều 19/6/1992

404/11/4 lê hồng phong, 

phước long, nha trang, khánh 

hòa

056092002175

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 5
07/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy040086023733 0972377924 canhquy.ttt@gmail.com

kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện
KHH-Khánh Hòa

14/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

59 KHH-00148981 Lê Cảnh Quý 01/12/1986
thôn xuân ngọc, vĩnh ngọc, 

nha trang, khánh hòa

0985067065 Luanbkdn29@gmail.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần môi 

trường đô thị nha trang
57 KHH-00044551 Nguyễn Công Luân 20/01/1987

tổ 4 đông bắc, vĩnh hòa, nha 

trang, khánh hòa
056087007508

công ty cổ phần môi 

trường đô thị nha trang
21/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056093008516 0939509251 doanhuyhoang1305@gmail.com kiến trúc KHH-Khánh Hòa

24/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

56 Đoàn Huy Hoàng 15/3/1993

206/4/3B lê hồng phong, 

phước hải, nha trang, khánh 

hòa

0344493458 thanhthuynguyen140696@gmail.com kỹ sư cấp thoát nước KHH-Khánh Hòa
ban quản lý dịch vụ 

công ích tp. Nha Trang
55

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
14/6/1996

tổ 2 vĩnh điềm trung, ngọc 

hiệp, nha trang, khánh hòa
056196004187

01/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0364694338 luongtanancd@gmail.com

kỹ sư xây dựng công trình giao 

thông
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T27
53 KHH-00135232 Lương Tấn An 18/12/1996

KP định thọ 2, tt.phú hòa, 

huyện phú hòa, phú yên
054096010057

công ty cổ phần tư vấn 

T27
22/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam040083033055 0939172383 hongnhatphan83@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật công trình giao 

thông cầu đường
KHH-Khánh Hòa

07/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

52 HPA-00062747 Phan Hồng Nhật 10/10/1983 
thôn lương hòa, vĩnh lương, 

nha trang, khánh hòa

0389368652 vodinhkhoigtvt0908@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông cầu đường
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

T27
50 Võ Đình Khôi 09/8/1994

thôn phò thiện, diên phước, 

diên khánh, khánh hòa
056094009383

67 Vũ Thị Kim Dung 08/8/1992
89 bửu đóa, nha trang, khánh 

hòa
040192005394 0984915289 dungmtnt@gmail.com cử nhân kế toán KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần môi 

trường đô thị nha trang
10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

68 Bùi Thị Thu 10/8/1992
84 hùng vương, nha trang, 

khánh hòa
066192009190 0973601520 thubui1208@gmail.com cử nhân tài chính KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần môi 

trường đô thị nha trang
24/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

công ty tnhh xây dựng 

thương mại mạnh trung
70 KHH-00140170 Đặng Trần Việt Mỹ 18/6/1993

TDP 17, ninh hiệp, ninh hòa, 

khánh hòa
056093014131 05/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0984758440 dtvietmy@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa
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Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự sát 

hạch

Số năm kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

73 GS01 Trần Võ Tuấn Anh 28/11/1993
thôn gia mỹ, ninh an, ninh 

hòa, khánh hòa
056093003868 0348757720 tranvotuananhd12x2@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh vận tải và 

xây dựng att79
Cấp mới 19/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

74 KS02 KHH-00044525 Trịnh Đình Sơn 10/02/1980

số 76 đường Phú Trung, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang, Khánh 

Hòa

045080007475 0934716715 Trinhdinhsonvcn@gmail.com trung cấp trắc địa - địa chính Khảo sát Địa hình II KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần đầu tư 

VCN
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tập trung

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
III Cấp mới

TK02 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

84 QLDA KTE-00105989 Nguyễn Văn Tiến 01/5/1991
phò thiện, diên phước, diên 

khánh, khánh hòa
056091000500 0904879895 tiennguyen1591@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

VCN
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

85 GS10 Hồ Anh Việt 07/6/1988
thôn hội phước, bình lộc, diên 

khánh, khánh hòa
056088008818 0989639493 nguyenngocbich0302@gmail.com cao đẳng xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng thông thịnh
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

90 GS01 GS1-08-26107 Lê Đình Khôi 25/3/1987
tổ 4 Đông Nam 1, Vĩnh Hải, 

Nha Trang
056087008904 0971954118

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

91 GS01 GS1-08-06787 Nguyễn Hữu Thuyền 13/8/1983
T413, TBĐ10, phú vinh 1, 

vĩnh thạnh, nha trang
045083001458 0932175279 thuyenxd83@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh thiết kế & 

xây dựng minh long
Cấp mới 29/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

công ty tnhh tvxd thăng 

bình
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056085011226 0905006292 kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa71 Hồ Đắc Bình 27/10/1985

thôn trường lạc, diên lạc, diên 

khánh, khánh hòa

10/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0902774414 vobaonguyen0512@yahoo.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng khánh anh
92 KHH-00044485 Võ Bảo Nguyên 05/12/1979

22 nguyễn khuyến, vĩnh hải, 

nha trang
054079011863

27/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0373207055 thasnhduc@gmail.com

kỹ sư xây dựng công trình giao 

thông
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

vũ nguyên
81 KHH-00168083 Đỗ Thanh Đức 20/5/1996

thôn tuân thừa, ninh bình, 

ninh hòa, khánh hòa
056096011495

công ty tnhh tư vấn xây 

dựng tiến mỹ
72

HCM-00044484

KHH-00044484
Lê Xuân Dũng 31/8/1958

7/9 cao đài, phương sơn, nha 

trang, khánh hòa
001058021093 05/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0905825307 tvxdtienmy@gmail.com kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa

75 KHH-00013465 Ngô Ngọc Phấn 10/01/1991
thôn phú ân nam 1, diên an, 

diên khánh, khánh hòa
052091011297 0971075179 ngophanksxd2gmail.com KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

kỹ thuật xây dựng CTC
21/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

76 Nguyễn Văn An 22/9/1988
thôn 2, xã diên phú, diên 

khánh, khánh hòa
054088006880 0977550544 vanan220988@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng xanh
06/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng xanh
77 Trần Minh Hoàng 20/7/1989

thôn phong hậu, hòa hội, phú 

hòa, phú yên
054089010151 09/6/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0975214741 minhhoangxd89@gmail.com kinh tế xây dựng KHH-Khánh Hòa

78
KHH-00056033

HCM-00056033
Nguyễn Trường Tâm 15/10/1968

thôn võ cạnh, vĩnh trung, nha 

trang, khánh hòa
056068000523 0982159579 tamtvgt68@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng giao thông 

khánh hòa

08/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

79 Nguyễn Tài Đức 12/3/1998
thôn ngũ mỹ, ninh xuân, ninh 

hòa, khánh hòa
056098009009 0396548600 congty.tvgt@gmail.com

công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn giao 

thông xây dựng
27/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

công ty tnhh tư vấn giao 

thông xây dựng
80 KHH-00056025 Trần Nguyên Sa 19/5/1988

thôn 6 la băng, dak doa, gia 

lai
064088012269 24/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0948308188 congty.tvgt@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông
KHH-Khánh Hòa

82 Trần Thị Thúy Hồng 13/4/1994
thôn mỹ thạnh tây, hòa phong, 

tây hòa, phú yên
054194011781 0902712474 thuyhongktxd@gmail.com kỹ sư kinh tế xây dựng KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

VCN
16/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

83 Nguyễn Hữu Nguyên 25/7/1992
lô 64 KTĐC A, vĩnh thái, nha 

trang, khánh hòa
056092002840 0938726418 huunguyen2507@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

VCN
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

86 Phan Hữu Huân 18/9/1997

thôn đông môn 1, tt. Diên 

khánh, h. diên khánh, khánh 

hòa

056097003318 0854821367 Huan800005@gmail.com kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng thông thịnh
12/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

87 KHH-00087316 Huỳnh Ngọc Tuấn 22/5/1980

thôn phước tuy 2, xã diên 

phước, h. diên khánh, khánh 

hòa

056080009535 0905386566 ngoctuandk80@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

kinh tế xây dựng

KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh tvtk và xây 

dựng song mã
27/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

88 KHH-00044533 Huỳnh Trọng Tấn 10/01/1992

thôn phước tuy 2, xã diên 

phước, h. diên khánh, khánh 

hòa

056092006076 0349919199 huynhtrongtan092@gmail.com kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh tvtk và xây 

dựng song mã
09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

89 GS1-195-19585 Nguyễn Quốc Thiện 22/10/1979
226 tổ 22 hà ra, vĩnh phước, 

nha trang, khánh hòa
056079012920 0935861376 nqthien2009@gmail.com xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh đầu tư xây 

dựng và địa chất UPGC
12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

mailto:tranvotuananhd12x2@gmail.com#
mailto:Trinhdinhsonvcn@gmail.com#
mailto:tiennguyen1591@gmail.com#
mailto:nguyenngocbich0302@gmail.com#
mailto:thuyenxd83@gmail.com#
mailto:vobaonguyen0512@yahoo.com#
mailto:thasnhduc@gmail.com#
mailto:tvxdtienmy@gmail.com#
mailto:vanan220988@gmail.com#
mailto:minhhoangxd89@gmail.com#
mailto:tamtvgt68@gmail.com#
mailto:congty.tvgt@gmail.com#
mailto:congty.tvgt@gmail.com#
mailto:thuyhongktxd@gmail.com#
mailto:huunguyen2507@gmail.com#
mailto:Huan800005@gmail.com#
mailto:ngoctuandk80@gmail.com#
mailto:huynhtrongtan092@gmail.com#
mailto:nqthien2009@gmail.com#
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CMT/Thẻ 
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Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

94 DG01 KHH-00096796 Nguyễn Thành Minh 15/9/1985
số 10 đường 7B phước long, 

nha trang, khánh hòa
056085008270 0905103806 nguyenthanhminh0985@gmail.com kỹ sư công trình thủy lợi Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 4
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

95 GS01 GS1-058-01243 Đoàn Quang Lưu 07/01/1988
tổ 34 sơn hải, vĩnh thọ, nha 

trang, khánh hòa
049088010983 0985004318 doanquangluu@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

98 GS01 Nguyễn Hoàng Thiện 17/02/1993 suối cát, cam lâm, khánh hòa 056093003675 0375387199 kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

nhôm kính viet tech
Cấp mới 23/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

100 GS01
Võ Nguyễn Thiện 

Nghi
10/3/1999

152/4/8A trần quý cáp, 

phương sài, nha trang, khánh 

hòa

056099005649 0859927679 thiennghimvp99@gmail.com kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tm & dv 

xây dựng khánh hòa
Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

101 GS01 Nguyễn Hữu Trọng 22/9/1992
thôn tân cầu, tân khang, nông 

cống, thanh hóa
038092016184 0916136782 huutrong441@gmail.com

trung cấp xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tm & dv 

xây dựng khánh hòa
Cấp mới 20/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

102 GS01 Nguyễn Thanh Sáng 30/01/1990
49 võ thị sáu, vĩnh trường, 

nha trang, khánh hòa
056090011462 0905052429 nguyenthanhsang.boss@gmail.com

cao đẳng xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tm & dv 

xây dựng khánh hòa
Cấp mới 28/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

103 TK11 KHH-00056017 Nguyễn Thị Như Ngọc 13/6/1988
TDP 07, thị trấn Vạn Giã, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa
056188005229 0977844633 nhungocnguyen136,2023@gmail.com kiến trúc quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng II KHH-Khánh Hòa công ty tnhh T86 Cấp mới 22/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

104 GS01 Huỳnh Công Trứ 26/01/1995
xóm 3, thôn thủy triều, cam 

hải đông, cam lâm, khánh hòa
056095005324 0343465634 congtru.chd@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

chi nhánh công trình 

viettel khánh hòa
Cấp mới 07/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

105 GS01
Nguyễn Văn Tuấn 

(1984)
08/8/1984

thương diêm 2, phước diêm, 

thuận nam, ninh thuận
058084000771 0968888484 kakun0808@gmail.com kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

chi nhánh công trình 

viettel khánh hòa
Cấp mới 19/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

106 GS01 Trần Ngọc Tân 09/10/1991
296/36/20 đường lương đình 

của, nha trang
056091003846 0376749246 ngoctannt1991@gmail.com

công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn thiết 

kế và xây dựng song mã
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

107 GS01 Trần Văn Đức 07/11/1995
tổ 7 lư cấm, ngọc hiệp, nha 

trang, khánh hòa
056095012649 0766698555 tranvanducc13x2@gmail.com

cao đẳng công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa công ty tnhh THT Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

108 QLDA KHH-00044494
Nguyễn Văn Thanh 

Sơn
11/6/1986

thôn Trung Nam, Diên Toàn, 

Diên Khánh
056086007951 0907291459 nguyenvanthanhson@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

109 QLDA KHH-00044540 Đỗ Xuân Khương 17/8/1986
tổ 2 thôn xuân phú, vĩnh 

phương, nha trang, khánh hòa
056086002092 0935978276 xuankhuong17886@gmail.com kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 12/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

110 QLDA KHH-00044541
Nguyễn Hoàng Bảo 

Lâm
22/5/1982

28 phan vinh, nha trang, 

khánh hòa
056082002166 0978595489 paolongnguyen82@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 02/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

111 TK09 Nguyễn Thành Phương 12/9/1991
hội xương, suối hiệp, diên 

khánh, khánh hòa
056091006895 0909688550 ntphuong2014.ou@gmail.com kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

phát triển nhà thái hưng
Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

112 TK09 KHH-00135268 Nguyễn Việt Quốc 17/01/1991
tổ 1 thôn hội xương, suối 

hiệp, diên khánh, khánh hòa
056091011339 0985773558 quocnguyen1701@gmail.com kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tmdv xây 

dựng khánh hòa
Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

114 DG01 KHH-00044505 Hồ Đắc Chạy 27/6/1977
35/11 đường lê hồng phong, 

phước hòa, nha trang
046077002340 0898393174 chayntkh@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn duy 

nguyên
Cấp mới 28/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

TK02 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III Cấp mới

117 DG01 Phan Mai Trinh 15/11/1992
tổ 9 lư cấm, ngọc hiệp, nha 

trang, khánh hòa
056192007147 0935632258 phantrinh020@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dịch vụ 

công ích tp. Nha Trang
Cấp mới 12/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

119 QLDA Ngô Thị Diễm Chi 02/02/1984

156/25A cầu dứa phú nông, 

xuân lạc 2, vĩnh ngọc, nha 

trang

054184008186 0982622160 diemchi.xd@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III KHH-Khánh Hòa
ban quản lý dịch vụ 

công ích tp. Nha Trang
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

120 DG01 Nguyễn Hữu Vũ 17/11/1983
131/79 đường 2/4, vạn thắng, 

nha trang, khánh hòa
056083011114 0795706586 nguyenhuuvuxd83@gmail.com trung cấp xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
Cấp mới 06/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

122 GS10 THX-00128564 Đặng Quốc Tuấn 02/7/1995
gia thạnh, cát minh, phù cát, 

bình định
052095008158 0833288468 dang.tuan2795@gmail.com

cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát Công trình Giao thông III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tân khánh 

hòa kh
Cấp mới 29/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

113 Nguyễn Đổ Thành Đạt 06/9/1998 vạn long, vạn ninh, khánh hòa 056098008759 0383166774 Phandothanhdat1998@gmail.com

08/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0346135579 buianhtu28021992@gmail.com kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh hoàng trung 

nt
99 Bùi Anh Tứ 28/02/1992

diên toàn, diên khánh, khánh 

hòa
056092003022

công ty tnhh xây dựng 

và phát triển khánh việt
26/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam cao đẳng056085003567 0914578288 tinnguyen18285@gmail.com kỹ thuật xây dựng công trình KHH-Khánh Hòa93 Nguyễn Chí Tín 18/02/1985

tổ dân phố phú sơn, cam phú, 

cam ranh, khánh hòa

công nghệ kỹ thuật xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

tm tntt gia vy
25/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

96
GS1-058-00106

KS-058-00509
Hoàng Quốc Toản 04/4/1977

ktt xí nghiệp 510, vĩnh 

trường, nha trang
044077006201 0986135563 hoangle2004@gmail.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng hoàng lê
14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

97 Hoàng Anh Tài 07/9/1979
ktt xí nghiệp 510, vĩnh 

trường, nha trang
044079005866 0364678645 hoanganhtai0709@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng hoàng lê
14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

116 HNT-00168673 Lưu Tấn Nhật 16/9/1994
TDP số 1, tt. Vạn giã, h. Vạn 

Ninh, Khánh Hòa
225601425 0935963277 nhat.luutan@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - 

điện tử
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh thương mại 

dịch vụ - xây dựng 

khánh vĩnh

22/8/2015
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

118 Trương Pa Vin 09/01/1992
khu phố mỹ hòa, hòa hiệp 

bắc, đông hòa, phú yên
054092006801 0972768133 truongpavin@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dịch vụ 

công ích tp. Nha Trang
02/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

115 Mai Xuân Tiến 15/10/1993
số 33 lý ông trọng, vĩnh 

phước, nha trang, khánh hòa
056093005108 0935039096 Ks.MaixuanTien@gmail.com

công nhệ kỹ thuật công trình xây 

dựng
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn thiết 

kế xây dựng ANT
10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam cao đẳng

121 KHH-00087185 Đinh Văn Thiên 10/10/1993

15 tòa nhà SSH09 KĐT lê 

hồng phong, phước hải, nha 

trang, khánh hòa

052093002650 0772468678 ksdinhthien1010@gmail.com kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh thiết kế xây 

dựng tmdv phúc thịnh
27/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học
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theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công trình III Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

124 GS02 Nguyễn Minh Chế 17/3/1986
129 chung cư A, vạn thạnh, 

nha trang, khánh hòa
056086010712 0985595679 minhche17@gmail.com kỹ sư điện tử viễn thông Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III KHH-Khánh Hòa

chi nhánh công trình 

viettel khánh hòa
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

TK02 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

132 TK04 HTV-00105299 Nguyễn Trần Tiến 10/10/1994
xã vinh hưng, huyện phú lộc, 

tỉnh thừa thiên huế
191831043 0962865762 tienngt@pecc3.com.vn kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cp tư vấn xây 

dựng điện 3 - chi nhánh 

miền trung

Cấp mới 22/8/2013
công an tỉnh 

thừa thiên huế
Việt Nam chính quy

133 TK04 KHH-00143664 Huỳnh Nam Cát 09/9/1996
tổ 2 thanh khê đông, quận 

thanh khê, đà nẵng
048096003159 0703039948 cathn@pecc3.com.vn kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công trình công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cp tư vấn xây 

dựng điện 3 - chi nhánh 

miền trung

Cấp mới 22/3/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

134 TK09 KHH-00087183 Nguyễn Văn Hoạt 19/4/1992
thôn 1, diên phú, diên khánh, 

khánh hòa
045092005533 0349788447 nguyenvanhoat10x2b@gmail.com xây dựng công trình thủy Thiết kế Kết cấu công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cp tư vấn xây 

dựng điện 3 - chi nhánh 

miền trung

Cấp mới 05/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

135 TK04 HTV-00105301 Lê Thừa Quốc Bảo 23/11/1994
11 dã tượng, phường tây lộc, 

thành phố huế, thừa thiên huế
046094009592 0359151553 baoltq@pecc3.com.vn kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cp tư vấn xây 

dựng điện 3 - chi nhánh 

miền trung

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

136 TK04 Hoàng Xuân Lân 17/4/1996
khu phố 4, phường 5, đông 

hà, quảng trị
045096006405 09841666674 lanhx@pecc3.com.vn kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cp tư vấn xây 

dựng điện 3 - chi nhánh 

miền trung

Cấp mới 27/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

137 TK04 KHH-00143257 Trương Lại Việt Toàn 20/6/1996
thôn đại cát 1, ninh phụng, 

ninh hòa, khánh hòa
056096006145 0944133405 toanlv@pecc3.com.vn kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình công trình II KHH-Khánh Hòa

công ty cp tư vấn xây 

dựng điện 3 - chi nhánh 

miền trung

Cấp mới 09/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

138 DG01 Đỗ Hoàng Trương 09/8/1978
186A trần quý cáp, phương 

sài, nha trang, khánh hòa
056078015777 0939266691 truongdh@pecc3.com.vn

kỹ sư công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

phòng kinh tế dự toán, 

chi nhánh miền trung, 

công ty cp tvxd điện 3

Cấp mới 01/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

139 KS01 BDI-00145048
Nguyễn Hoàng Phi 

Điệp
24/3/1989

tổ 22 tây bắc, vĩnh hải, nha 

trang, khánh hòa
056089005604 0902152672 nguyenhoangphidiep89@gmail.com kỹ sư kỹ thuật địa chất Khảo sát Địa chất công trình II KHH-Khánh Hòa Công ty cổ phần T27 Cấp mới 24/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

141 GS01 Lê Minh Hiếu 10/6/1977
xã cam hòa, huyện cam lâm, 

khánh hòa
056077016187 0983109377 kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng hoàng hà
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

145 DG01 Võ Trần Cát Tường 26/7/1998
thôn 2 ninh sơn, ninh hòa, 

khánh hòa
056198002414 0905319198 nhuanhoa2403@gmail.com kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

hoàng gia nha trang
Cấp mới 09/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

146 KS01 Đỗ Anh Tuấn 16/4/1982
132/3 trần phú, vĩnh nguyên, 

nha trang
038082071351 0903852366 anhtuanld7@gmail.com kỹ sư địa chất công trình Khảo sát Địa chất công trình III KHH-Khánh Hòa

liên đoàn quy hoạch và 

điều tra tài nguyên nước 

miền trung

Cấp mới 05/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

148 GS01 Đặng Thế Phương 09/11/1977
p1705 tòa D kđt kim văn kim 

lũ, phường đại kim, hà nội
01077043842 0902228335 phuongdthn@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh thương mại 

và dịch vụ lotus
Cấp mới 14/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

28/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0905191362 nguyendinh10101987@gmail.com kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn xây 

dựng và môi trường bền 

vững

147 HCM-00072436 Nguyễn Định 10/10/1987

căn hộ số 452, ccct 7B, kdt 

vĩnh điềm trung, vĩnh hiệp, 

nha trang, khánh hòa

056087009587

công ty tnhh sx-tm tvxd 

điện hoàng quân
01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056088010182 0905079058 tuan.khcons@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

15/4/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

144 Mai Xuân Tuấn 09/10/1988

số 12 đường núi cấm 2, thôn 

thái thông 2, vĩnh thái, nha 

trang

0905694586 ducluuphuong.venergy@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh đầu tư xây 

dựng năng lượng việt
143

Trương Đức Lưu 

Phương
21/11/1990

TĐS 452, TBĐ 67, thôn xuân 

phong, vĩnh phương, nha 

trang, khánh hòa

049090001764

công ty cổ phần xây 

dựng và đầu tư xuân hòa 

group

11/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056064003653 0967755304 tienled64@gmail.com

thạc sĩ xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

14/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

142
HCM-00086603

GS1-08-27430-A
Lê Đức Tiến 30/7/1964

69/4B đường trần kế xương, 

phường 07, quận phú nhuận, 

tp. Hồ chí minh

0978117557 hanhlth2012@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh kiến trúc và 

xây dựng HD Group
140

GS-058-01232-A

KHH-00013446
Lã Thị Hồng Hạnh 11/8/1963

218/13/5 đường đồng nai, 

phước hải, nha trang, khánh 

hòa

056163006754

05/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0389988557 quocchinh1106@gmail.com

kỹ sư ngành kỹ thuật điện - điện 

tử
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn xây 

dựng và dịch vụ thương 

mại miền trung

123 PHY-00028702 Nguyễn Quốc Chinh 19/12/1979
tổ 1 phú trung, vĩnh thạnh, 

nha trang, khánh hòa
056079015924

125 KHH-00087373 Huỳnh Ngọc Thắng 25/11/1979
thôn 4 xã diên phú, huyện 

diên khánh, khánh hòa
056079017338 0916336079 huynhthangks79@gmail.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây lắp 

lạc hồng
17/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

126 Lưu Chánh Trung 16/7/1984
thôn đông 1, diên điền, diên 

khánh, khánh hòa
056084005071 0909003698 chanhtrung1984@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh 

t+architecture
30/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

127 KHH-00087352 Võ Hải Long 16/6/1994
thôn mỹ thanh, cam thịnh 

đông, cam ranh, khánh hòa
22584687 0378124048 hailongvcn@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng 

dân dụng và công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty cp đầu tư xây 

dựng ánh sao
06/12/2011

công an tỉnh 

khánh hòa
Việt Nam chính quy

128 Hồ Thanh Nam 06/6/1995
thôn 4a, hòa tiến, krong pak, 

daklak
066095018971 0398129523 namhoxd@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng 

dân dụng và công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh 

t+architecture
13/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

129 Phạm Xuân Hùng 17/02/1991
diên thọ, diên khánh, khánh 

hòa
056091012037 0866664358 xuanhungpham11xc2@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần minh 

việt nha trang
10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

130 KTE-00138620 Võ Ngọc Tiết 02/10/1970

đường lư giang, thôn phước 

thủy, xã phước đồng, nha 

trang, khánh hòa

052070012821 0888431079 vongoctiet@gmail.com kỹ sư xây dựng công trình KHH-Khánh Hòa

ban qlda đầu tư xây 

dựng các ctrinh giao 

thông tỉnh

05/10/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

ban qlda đầu tư xây 

dựng các ctrinh giao 

thông tỉnh

131 THX-00123102 Võ Đức Thuận 21/4/1978
206/78 đường 2/4, nha trang, 

khánh hòa
056078009062 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0903303359 voducthuan@outlook.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa

mailto:minhche17@gmail.com#
mailto:tienngt@pecc3.com.vn#
mailto:cathn@pecc3.com.vn#
mailto:nguyenvanhoat10x2b@gmail.com#
mailto:baoltq@pecc3.com.vn#
mailto:lanhx@pecc3.com.vn#
mailto:toanlv@pecc3.com.vn#
mailto:truongdh@pecc3.com.vn#
mailto:nguyenhoangphidiep89@gmail.com#
mailto:nhuanhoa2403@gmail.com#
mailto:anhtuanld7@gmail.com#
mailto:phuongdthn@gmail.com#
mailto:nguyendinh10101987@gmail.com#
mailto:tuan.khcons@gmail.com#
mailto:ducluuphuong.venergy@gmail.com#
mailto:tienled64@gmail.com#
mailto:hanhlth2012@gmail.com#
mailto:quocchinh1106@gmail.com#
mailto:huynhthangks79@gmail.com#
mailto:chanhtrung1984@gmail.com#
mailto:hailongvcn@gmail.com#
mailto:namhoxd@gmail.com#
mailto:xuanhungpham11xc2@gmail.com#
mailto:vongoctiet@gmail.com#
mailto:voducthuan@outlook.com#


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
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/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự sát 

hạch

Số năm kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 
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CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

150 GS01 KHH-00087319 Nguyễn Thái Dương 14/7/1969

số 90 phan thị nể, phường hòa 

minh, quận liên chiểu, đà 

nẵng

040069006928 0982473469 ct2d_info@yahoo.com.vn kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa công ty tnhh 2D Cấp mới 06/6/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
II Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
II Cấp mới

154 GS01 Đặng Ngọc Phố 25/5/1990
bình đức, cát tân, phù cát, 

bình định
052090012201 0909301035 ngocpho9@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn kiến 

trúc và xây dựng trường 

thành

Cấp mới 12/01/2023
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

155 DG01 Phan Minh Tuấn 29/3/1978

căn A13 CC09 nguyễn thiện 

thuật, lộc thọ, nha trang, 

khánh hòa

056078002231 0914270378 ks.tuan78@gmail.com kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa công ty tnhh anh vinh Cấp mới 24/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

156 GS01 GS1-058-00475-A Nguyễn Xuân Hòa 01/7/1970
238 ngô gia tự, phước tiến, 

nha trang, khánh hòa
036070015516 0935271188 xuanhoa17238@yahoo.com kỹ sư kỹ thuật công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

và đầu tư
Cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

157 GS01 Hàng Quốc Bình 03/8/1997
58/74/76B lương đình của, 

ngọc hiệp, nha trang
056097006003 0917011442 hangquocbinh@gmail.com kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

và đầu tư
Cấp mới 06/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

158 GS01 Nguyễn Xuân Thành 19/8/1995
133 đồng nai, phước hải, nha 

trang, khánh hòa
056095001786 0969360425 b01656122804@gmail.com kỹ sư kỹ thuật công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

và đầu tư
Cấp mới 06/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

159 GS01 Võ Văn Tài 21/3/1995
thôn bình trị, ninh bình, ninh 

hòa, khánh hòa
056095007315 0385691016 vantaid13x5@gmail.com kỹ sư kỹ thuật công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

và đầu tư
Cấp mới 15/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

160 DG01 Trần Quốc Bảo 02/4/1993
thôn tân hiệp, xã cam phước 

đông, tp cam ranh, khánh hòa
056093008984 0933131908 tranquocbaocr79@gmail.com kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa công ty tnhh đông đô Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

161 GS10 Nguyễn Đoàn Tuyền 04/02/1989
27 vũ xuân thiều, phước long, 

nha trang, khánh hòa
025089019062 0935935707 kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III KHH-Khánh Hòa công ty tnhh đông đô Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

162 QLDA KHH-00056015 Nguyễn Thành Vân 12/7/1969
61/9 đoàn trần nghiệp, vĩnh 

phước, nha trang, khánh hòa
056069004300 0939593217 nguyenthanhvanbqlda@gmail.com kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 

điều
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

164 GS10 Võ Văn Thanh Liêm 19/10/1964

số 23 đường nguyễn trung 

trực, phường 8, tuy hòa, phú 

yên

056064004598 0356873341 thanhliem19101964@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh xây dựng 

hòa thắng
Cấp mới 11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

165 DG01 HNT-00141867 Nguyễn Lê Hoàng 17/10/1984
tổ 22 tây bắc, vĩnh hải, nha 

trang, khánh hòa
056084013368 0904087908 hoangln.mt@gmail.com

cử nhân khoa học môi trường.

Thạc sĩ kỹ thuật môi trường.
Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần môi 

trường đô thị nha trang
Cấp mới 114/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

166 GS02
KHH-00087244

KTE-00087244
Hồ Thị Thu Huyền 14/8/1985

số 10 lô NV 18 kđt mới 

phước long, phường phước 

long, nha trang, khánh hòa

056185005557 0933590149 hothithuhuyen@gmail.com kỹ sư kỹ thuật môi trường Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III KHH-Khánh Hòa
ban quản lý dịch vụ 

công ích tp. Nha Trang
Cấp mới 28/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công trình II Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng thu hà
05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức056067008283 0913478686 levandung67@gmail.com kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa

06/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

172
GS1-058-01501-A

KHH-00013449
Lê Văn Dũng 10/10/1967

thửa đất số 171 TBĐ số 20 

thôn phước trung, xã phước 

đồng, nha trang, khánh hòa

0964203405 phuocdv.cpa@gmail.com kỹ sư điện tử viễn thông KHH-Khánh Hòa
công ty cp đầu tư xây 

dựng CPA
171

BXD-00001159

KHH-00001159
Đoàn Văn Phước 16/9/1978

căn hộ 709B, CT3, khu đô thị 

vĩnh điềm trung, nha trang, 

khánh hòa

045078006515

công ty cổ phần hoàn 

cầu ninh hòa
05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam054084004131 0919616277 ksthanh20366082@gmail.com kỹ sư xây dựng KHH-Khánh Hòa

09/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

170 KHH-00044567 Nguyễn Văn Thành 06/7/1984
tổ 21 thôn hòn nghê 2, vĩnh 

ngọc, nha trang

0903506683 doantunglam@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp.

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông.

KHH-Khánh Hòa
ban qlda đtxd các công 

trình giao thông tỉnh
169 Đoàn Tùng Lâm 07/5/1971

12/26 lý tự trọng, lộc thọ, nha 

trang, khánh hòa
001071053299

ban qlda đtxd các công 

trình giao thông tỉnh
10/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức030075011201 0972033977 kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

30/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

168 HNT-00137580 Đào Ngọc Sơn 28/7/1975
TDP phan bội châu 2, thị trấn 

diên khánh, huyện diên khánh

0338242564 146nguyenhongphuc@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần đầu tư 

VCN
167 Nguyễn Hồng Phúc 14/6/1995

thôn đông 2, diên điền, diên 

khánh, khánh hòa
056095004625

21/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0983424194 nguyenvanquy.2d@gmail.com kỹ sư cầu đường KHH-Khánh Hòa công ty tnhh 2D153 HAP-00028762 Nguyễn Văn Quý 12/9/1962

tổ 1 vĩnh điềm, ngọc hiệp, nha 

trang, khánh hòa
056062003206

công ty tnhh 2D 04/7/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam;068075001133 0982510347 volamnt062gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

04/12/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

152 HAP-00028740 Võ Minh Lâm 26/8/1975

STH23.04 đường số 10 lê 

hồng phong 1, phước hải, nha 

trang, khánh hòa

0935744025 Quanghg1541992@gmail.com
kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng 

cầu đường
KHH-Khánh Hòa công ty tnhh 2D151 HNT-00129030 Trần Kim Ngân Quang 15/4/1992

tổ 1 phú trung, vĩnh thạnh, 

nha trang, khánh hòa
056092002570

công ty tnhh tm dvxd tva 11/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam056088013523 0368865106 cao đẳng kỹ thuật xây dựng KHH-Khánh Hòa149 Trần Vũ Duy Nam 13/01/1988

phường ninh thủy, ninh hòa, 

khánh hòa

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng phúc thành
163 BXD-00032560 Lê Minh Thành 06/4/1975

số B55 CC số 09, nguyễn 

thiện thuật, lộc thọ, nha trang, 

khánh hòa

038075035309 28/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0988787488 thanhtv4@gmail.com kỹ sư thủy lợi KHH-Khánh Hòa
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Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự sát 

hạch

Số năm kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
III Cấp mới

174 TK04 KHH-00013512 Bùi Khắc Duy 01/5/1990
tổ 9 thôn vĩnh châu, vĩnh 

hiệp, nha trang, khánh hòa
056090006908 0367421435 khacduydt1@gmail.com kỹ sự công nghệ kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình công trình III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh mtv tư vấn 

vcn
Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

175 GS01 Nguyễn Văn Linh 04/3/1994
xuân phong, vĩnh phương, nha 

trang, khánh hòa
052094009832 0816963635 Nguyenvanlinh.d12x2@cuc.edu.vn kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh kiến trục và 

xây dựng TLT
Cấp mới 02/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

176 GS01 Trần Tâm Duy 25/6/1979
TDP phú thạnh, ninh thủy, 

ninh hòa, khánh hòa
056079010739 0989364587 Trantamduy79@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh xây dựng 

công trình nhân việt
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải rắn
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

180 DG01 Trần Lê Quang Vinh 12/9/1983
28 lương đình của, ngọc hiệp, 

nha trang, khánh hòa
056083005016 12/9/1983 tranlequangvinh1209@gmail.com kỹ sư kinh tế xây dựng và qlda Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

công ty đầu tư và xây 

dựng khánh anh
Cấp mới 01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới

182 QLDA KHH-00056051 Võ Việt Tân 28/01/1981
thôn phú hòa, ninh quang, 

ninh hòa, khánh hòa
056081001613 0975554224 vvtan1206@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III KHH-Khánh Hòa

ban qlda các ctxd ninh 

hòa
Cấp mới 17/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam từ xa

183 QLDA KHH-00056023 Trần Hoài Minh 22/10/1981
thôn quang đông, ninh đông, 

ninh hòa, khánh hòa
056081000769 0989732179 minhtranqlda@gmail.com

kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý 

dự án
Quản lý dự án III KHH-Khánh Hòa

ban qlda các ctxd ninh 

hòa
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

184 GS01 KHH-00087347 Trương Thục Nguyên 15/5/1993
566/28 phường vĩnh phước 

2/4, nha trang, khánh hòa
056093011107 0378439795 tt.nguyen.xd1505@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng ánh sao
Cấp mới 08/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

185 QLDA HNT-00141881
Nguyễn Trọng Đức 

Nguyên
23/12/1995

thôn tân thành, cam thành 

bắc, cam lâm, khánh hòa
056095000987 0338150904 nguyenbqldant@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III KHH-Khánh Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 24/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
II Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
03/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy056078001819 0913461961 dxvinh37@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

19/02/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

194 KHH-00174530 Đào Xuân Vinh 19/12/1978
37 âu cơ, phước tân, nha 

trang, khánh hòa

0706064633 anhtuan30781@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
193 HNT-00108065

Nguyễn Anh Tuấn 

(1981)
30/7/1981

tân mỹ, vĩnh giang, vĩnh linh, 

quảng trị
045081005814

29/7/2016
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy0914470570 vanquang1108@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
192 HNT-00108061 Nguyễn Văn Quảng 15/6/1974

26 trường sơn, vĩnh trường, 

nha trang, khánh hòa
225290159

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
03/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy044802008659 0914356445 tuanqb078@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

05/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

191 HNT-00108062 Trần Tuấn Anh (1982) 07/8/1982
3A khu TT 510, vĩnh trường, 

nha trang, khánh hòa

0982786339 phongtchc510@gmail.com kỹ sư xây dựng đường bộ KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
190 KHH-00174532 Phạm Thế Danh 09/11/1979 042079006417

12 ktt 510, vĩnh trường, nha 

trang, khánh hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức056065006771 0914090790 dieukh510@yahoo.com.vn kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

10/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

189 GS1-027-18388 Nguyễn Văn Diệu 25/02/1965
vĩnh ngọc, nha trang, khánh 

hòa

0793640579 tanphu.alien@gmail.com kiến trúc sư KHH-Khánh Hòa188 Lương Tấn Phú 29/9/1997
TDP 18, ninh hiệp, ninh hòa, 

khánh hòa
056097000213

22/12/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học056084003620 0905177302

công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng
KHH-Khánh Hòa

25/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

187 Lê Bảo Hoàng 22/5/1984
thôn bình thành, ninh bình, 

ninh hòa, khánh hòa

0914005333 ktstuan67dl@gmail.com kiến trúc sư KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh tvtk và xây 

dựng song mã
186 KHH-00044479

Nguyễn Văn Tuấn 

(1975)
06/11/1975

51/1 phan đình phùng, 

phường 1, đà lạt, lâm đồng
068075000628

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0919343864 ptduy223@gmail.com ngành cnkt giao thông KHH-Khánh Hòa

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

181 Phạm Thành Duy 22/3/1995
thôn phú đa, ninh hưng, ninh 

hòa, khánh hòa
28/4/2021056095000902

Nguyentienkhoa2011@gmail.com
kỹ sư thủy điệ - thủy lợi - cấp 

thoát nước
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

vcn
31/8/2021

ban qlda các ctxd ninh 

hòa

31/8/2021

Việt Nam
Chính 

quy

179 KHH-00087246 Nguyễn Tiến Khoa 20/11/1988
39B lương thế vinh, phước 

long, khánh hòa
056088011300

kỹ sư công trình thủy lợi KHH-Khánh Hòa

phòng kế hoạch, thẩm 

định - ban quản lý đầu 

tư và xây dựng thủy lợi 

7

16/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

chính quy

178
BXD-00032533

HTV-00032533
Nguyễn Đình Hùng 04/3/1975

thôn đồng nhơn, vĩnh trung, 

nha trang, khánh hòa
034075022162 0987588589 Hungnguyenkh75@gmail.com

KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh tư vấn năng 

lượng Vatec
14/11/2011 công an phú yên Việt Nam177 Nguyễn Đình Chương 06/7/1994

xuân thành, an xuân, tuy an, 

phú yên
221375957 0346774522 chuong.nd@vatec.vn kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng thu hà
14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học
KHH-Khánh Hòa173 KHH-00087216 Nguyễn Văn Danh 01/5/1989

tổ 15 hà phước, vĩnh phước, 

nha trang, khánh hòa
056089008885 0905188190 viz.nt89@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

mailto:khacduydt1@gmail.com#
mailto:Nguyenvanlinh.d12x2@cuc.edu.vn#
mailto:Trantamduy79@gmail.com#
mailto:tranlequangvinh1209@gmail.com#
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mailto:nguyenbqldant@gmail.com#
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Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự sát 

hạch

Số năm kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

205 KS02 Trần Trung Hiếu 05/8/1988
xóm 2, diễn thái, diễn châu, 

nghệ an
040088012800 0938143833 tranhieu510510@yahoo.com trung cấp nghề trắc địa công trình Khảo sát Địa hình III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học
0913013978 phongtchc510@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

công an phú yên Việt Nam
vừa làm 

vừa học

208 Hồ Ngọc Lợi 14/01/1978
thôn 8, quỳnh đôi, quỳnh lưu, 

nghệ an
11/8/2021040078027195

phongtchc510@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
0978644547

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510

09/3/2015

Việt Nam chính quy

207 Lê Viết Giáo 10/7/1982
KP1, phú đông, tuy hòa, phú 

yên
221074276

01/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

206 Nguyễn Sỹ Lập 20/4/1988
thanh dương, thanh chương, 

nghệ an

0977900593 phongtchc510@gmail.com cao đẳng xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
204 Hồ Ngọc Tuyến 15/11/1980

kp5 thị trấn tân sơn, ninh sơn, 

ninh thuận
040080007071

186705895 0976585836 sylap88@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

05/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0986641009 phongtchc510@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
Việt Nam tại chức

KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
15/8/2020 công an nghệ an

KHH-Khánh Hòa203 HNT-00108064 Lê Trọng Tấn 20/12/1976
24 đ s 2, tổ 1 phước hưng, 

phước long, nha trang
042076018742

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
09/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học
044080003823 0935890307 phongtchc510@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

28/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

202 HNT-00108066 Nguyễn Quốc Vương 14/12/1980
KP1, phú đông, tuy hòa, phú 

yên

0973069762 hai.cauduong510@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
201 Võ Đức Hải 20/5/1990

54 trường sơn, vĩnh trường, 

nha trang
056090011629

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
21/11/2018

công an tỉnh 

quảng trị
Việt Nam chính quy197365162 0766600494 kiennguyen19644@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

04/8/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

200 KHH-00174282 Nguyễn Đức Kiên 04/4/1996
an tiêm, triệu thành, triệu 

phong, quảng trị

0969954041 tranminhquang1325@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
199 KHH-00174280 Trần Minh Quang 15/10/1995

thôn 12 ea kmut, ea kar, dak 

lak
066095017297

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học
040081033158 0987505157 tranminhquang1325@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

07/6/2014
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

198 HNT-00108067 Phan Thanh 07/9/1981
KP1, phú đông, tuy hòa, phú 

yên

0932357479 boysooi.txh@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
197 Trần Xuân Hội 24/4/1991

KP1, phú đông, tuy hòa, phú 

yên
221300482

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
16/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy040095025359 0969954041 truongquyen10111995@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

26/10/2016
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

196 KHH-00174281 Trương Bá Quyền 10/11/1995
xóm 8, phúc thọ, nghi lộc, 

nghệ an

0981877784 triduy94@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
195 Nguyễn Đức Duy Trí 15/9/1994

KP8, phường 1, đông hà, 

quảng trị
197322222
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mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:sylap88@gmail.com#
mailto:phongtchc510@gmail.com
mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:hai.cauduong510@gmail.com#
mailto:kiennguyen19644@gmail.com
mailto:tranminhquang1325@gmail.com#
mailto:tranminhquang1325@gmail.com#
mailto:boysooi.txh@gmail.com#
mailto:truongquyen10111995@gmail.com
mailto:triduy94@gmail.com


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY
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Cơ sở đào 

tạo 

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 

điều
II Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới

213 DG01 KHH-00159363 Lê Ngọc Huy 27/10/1988
số 46 đường tổ 7-8-9 xã diên 

lạc, huyên diên khánh
225354598 0979406140 Ngokhuyle@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông
Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh

Cấp mới 20/3/2008
công an khánh 

hòa
Việt Nam chính quy

214 GS01
HNT-00067653

KTE-00067653
Nguyễn Hữu Diệu 05/7/1992

thôn tân kỳ, xã gio quang, 

huyện gio linh, tỉnh quảng trị
045092009244 0374589982 Nguyenhuudieu1992@gmail.com kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh kiến trúc và 

xây dựng HD Group
Cấp mới 29/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

216 GS01 KHH-00087299 Đào Xuân Trường 14/6/1993
tổ 2 hòa tây, vĩnh hòa, nha 

trang
056093001553 0372749999 xuantruong53xd@gmail.com công nghệ kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
Cấp mới 08/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

218 DG01
KHH-00087255

HNT-00087255
Trần Yến Dương 26/5/1988

số 97 hồng bàng, tân lập, nha 

trang, khánh hòa
056088014761 0901737989 tranyenduongkd07@gmail.com kỹ sư kỹ thuật đô thị Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dịch vụ 

công ích tp. Nha Trang
Cấp mới 12/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

219 QLDA KHH-00087271 Lê Đức Huy 25/01/1987
34/27/6A lê hồng phong, nha 

trang, khánh hòa
225307897 0934579739 leduy.bqnqlda.ctgt@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh

Cấp mới 11/4/2019
công an khánh 

hòa
Việt Nam chính quy

220 QLDA KHH-00162382 Nguyễn Ngọc Tiến 13/4/1993
tổ 14 tây nam, vĩnh hải, nha 

trang, khánh hòa
056093007462 0935482291 nguyenngoctienxc@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh

Cấp mới 21/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

221 QLDA KHH-00087265 Phạm Thanh Sơn 17/4/1986
số 16 đường 23/10, phường 

phương sơn, nha trang
056086004158 0983170486 Thanhson174@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh

Cấp mới 04/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

222 QLDA
BXD-00087268

KHH-00087268
Hoàng Thị Bích Lân 30/11/1974

74B quang trung, lộc thọ, nha 

trang, khánh hòa
001174044306 0364718610 lanhoang111974@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh

Cấp mới 22/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới

224 GS01 Trần Ngọc Tuấn 06/11/1993
xuân phú, suối tân, diên 

khánh, khánh hòa
056093005057 0366210328

xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng hoàn hiển
Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

225 QLDA
HCM-00162867

KHH-00162867
Quách Mạnh Hoàng 04/01/1990

40/7 đoàn trần nghiệp, vĩnh 

phước, nha trang
066090013715 0975809309 quachmanhhoang@gmail.com xây dựng cầu đường Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

230 QLDA KTE-00044477 Trần Tuấn Anh (1978) 25/5/1978
16C hẻm tuệ tĩnh, lộc thọ, nha 

trang, khánh hòa
056078016456 0918683930 tnhhphucnguyen@gmail.com kỹ sư điện Quản lý dự án II KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh đtxd trần 

phúc nguyên
Cấp mới 22/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

231 DG01
HNT-00099661

KTE-00099661
Lê Thanh Cao 22/12/1986

142 nguyễn thị định, phước 

long, nha trang, khánh hòa
040086038276 088888086 caolt@ntu.edu.vn

tiến sĩ, kỹ sư ngành kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng II KHH-Khánh Hòa trường đại học nha trang Cấp mới 31/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

232 TK09 Lê Thanh Hoàng 23/3/1995
tdp 07 tt. Đức thọ, đức thọ, hà 

tĩnh
042095013559 091705187 lehoang2303@gmail.com xây dựng dân dụng Thiết kế Kết cấu công trình III KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh thiết kế 

kiến trúc xây dựng gia 

việt

Cấp mới 23/12/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình III Cấp mới

24/7/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0918158277 Hoangnguyen251209@gmail.com kỹ thuật công trình xây dựng KHH-Khánh Hòa229 Nguyễn Hữu Tuyên 08/01/1981

thôn hiền lương, vạn lương, 

vạn ninh, khánh hòa
056081009708

209 Hoàng Văn Chinh 04/02/1983
thị trấn cẩm xuyên, cẩm 

xuyên, hà tĩnh
042083012210 0983519588 chinhxd510@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
08/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

210 Trần Bảo Tình 04/02/1980
vĩnh nguyên, nha trang, khánh 

hòa
225936066 0918225628 btinh510@gmail.com

Trung cấp xây dựng cầu đường.

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp.

KHH-Khánh Hòa
công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
27/9/2017

công an khánh 

hòa
Việt Nam

Chính 

quy.

Vừa làm 

vừa học.

211 Đào Duy Tụng 17/9/1978
81/20 hoàng diệu, vĩnh 

nguyên, nha trang
225511676 0903558879 phongtchc510@gmail.com cao đẳng xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa

066085011117 0905308538 tinh.anhvinh@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
03/6/2009

công an khánh 

hòa
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

212 BXD-0032534
Nguyễn Anh Tuấn 

(1978)
21/12/1978

63/13 quang trung, lộc thọ, 

nha trang, khánh hòa
056078012390 0914053568 Tuanmaprts@gmail.com kỹ sư thủy lợi KHH-Khánh Hòa công ty tnhh 2D 17/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam tại chức

217 KHH-00087360 Lê Thanh Tịnh 09/5/1985
thôn 1, xã diên phú, huyện 

diên khánh, khánh hòa
công ty tnhh anh vinh 05/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

223 15/01/1993Dương Quốc Trí

tdp đông môn 1, tt diên 

khánh, h diên khánh, khánh 

hòa

056093000533 0905246512 duongquoctrint@gmail.com kỹ sư xây dựng cầu đường KHH-Khánh Hòa
công ty tnhh tư vấn và 

xây dựng thông thịnh
10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học

226 KHH-00059976 Đinh Quốc Phương 05/3/1988
thôn nghiệp thành, bình lộc, 

diên khánh
056088009161 0935005388 ks.dinhquocphuong@gmail.com kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng KHH-Khánh Hòa

ban qlda phát triển tỉnh 

khánh hòa
14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

14/8/2021

Việt Nam chính quy

227 KHH-00044497
Nguyễn Thị Quỳnh 

Châu
03/7/1984

118/48B trần quý cáp, 

phương sài, nha trang
056184003221

024079013545

quynhchauvcn@gmail.com
kỹ sư thủy điện - thủy lợi - cấp 

thoát nước
KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần đầu tư 

vcn
0908326486

công ty tnhh xây dựng 

và thương mại quang 

cường

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam chính quy

228 KHH-00164611 Bùi Quốc Cường 14/5/1979
54/4 núi một, phước tiến, nha 

trang, khánh hòa
05/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam đại học0918631879 xaydungquangcuong@gmail.com xây dựng dân dụng và công nghiệp KHH-Khánh Hòa

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
215 KHH-00032511 Nguyễn Văn Dũng 30/5/1981

phường vạn thạnh, nha trang, 

khánh hòa
052081013791 27/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

vừa làm 

vừa học
0943537779 nvdung7779@gmail.com

xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp
KHH-Khánh Hòa

công ty tnhh thiết kế 

kiến trúc xây dựng gia 

việt

233 HCM-00074201 Lê Công Thành 21/12/1993
thôn hội phước, bình lộc, diên 

khánh, khánh hòa
056093004303 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0905515966 lecongthanh26@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
KHH-Khánh Hòa

mailto:Ngokhuyle@gmail.com#
mailto:Nguyenhuudieu1992@gmail.com#
mailto:xuantruong53xd@gmail.com#
mailto:tranyenduongkd07@gmail.com#
mailto:leduy.bqnqlda.ctgt@gmail.com#
mailto:nguyenngoctienxc@gmail.com#
mailto:Thanhson174@gmail.com#
mailto:lanhoang111974@gmail.com#
mailto:quachmanhhoang@gmail.com#
mailto:tnhhphucnguyen@gmail.com
mailto:caolt@ntu.edu.vn
mailto:lehoang2303@gmail.com
mailto:Hoangnguyen251209@gmail.com#
mailto:chinhxd510@gmail.com#
mailto:btinh510@gmail.com#
mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:tinh.anhvinh@gmail.com#
mailto:Tuanmaprts@gmail.com#
mailto:duongquoctrint@gmail.com#
mailto:ks.dinhquocphuong@gmail.com#
mailto:quynhchauvcn@gmail.com#
mailto:xaydungquangcuong@gmail.com#
mailto:nvdung7779@gmail.com#
mailto:lecongthanh26@gmail.com


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự sát 

hạch

Số năm kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

234 GS01 Lê Quang Tín 07/10/1995
85 Trần quý cáp, phương sài, 

nha trang, khánh hòa
056095009086 0966635813 lequantink55xddhkhnt6@gmail.com xây dựng dân dụng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III KHH-Khánh Hòa

công ty cổ phần phát 

triển đô thị vĩnh thái 
Cấp mới 06/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình II Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng
16/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam0909362337 sisonxd@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghệ
KHH-Khánh Hòa235

KHH-00032514

BXD-00032514
Trần Lý Sĩ Sơn 10/6/1981

ch407 chung cư CT1, kđt 

VCN phước hải, nha trang
056081009930

mailto:lequantink55xddhkhnt6@gmail.com
mailto:sisonxd@gmail.com
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Ngày cấp 
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CC/HC 
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CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
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